
TỔNG 24,399 0 3,839 11,852 11,987 -2,687 9,300

1

Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông và thoát nước 

các ngõ khu vực Bình Lâu (Khu 5,10,11) phường 

Tân Bình, thành phố Hải Dương

Số 41/NQ-

HĐND ngày 

31/12/2024

6,800 6,800 -1,000 5,800

2

Cải tạo, nâng cấp Trụ sở - Hội trường nhà văn hóa 

trung tâm phường Tân Bình (khắc phục hậu quả cơn 

báo số 3 - Yagi năm 2024)

Số 41/NQ-

HĐND ngày 

31/12/2024

4,500 0 4,500 -1,000 3,500

3

Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng móng 3 tầng trường 

mầm non Tân Bình tại điểm trường mầm non Tân 

Kim, thành phố Hải Dương

Số 2919/QĐ-

UBND 

03/06/2020

8,700 8,052 648 -648

4

Cải tạo, nâng cấp phố  Bình lộc đoạn từ ngã 3 

đường Đàm Lộc đến KĐT Đỉnh Long, phường Tân 

Bình, thành phố Hải Dương

Số 4096/QĐ-

UBND 

04/12/2020

4,399 3,839 3,800 39 -39

Phụ lục 01: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2025

STT Tên dự án
Số QĐ phê 

duyệt dự án

Tổng mức 

đầu tư

Số QĐ 

quyết toán

Giá trị 

quyết 

toán

Lũy kế 

vốn hết 

năm 2024

Kế hoạch 

đầu tư công 

2025 (Nguồn 

vốn ngân 

sách 

phường)

Điều chỉnh 

(tăng+, giảm 

-)

Kế hoạch đầu 

tư công 2025 

sau điều chỉnh 

(Nguồn vốn 

ngân sách 

phường)

Đơn vị:  triệu đồng

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Lê Thanh Nghị)



(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Lê Thanh Nghị)



Tổng

Nguồn vốn 

ngân sách cấp 

trên hỗ trợ

Nguồn vốn 

ngân sách 

phường

Tổng

Nguồn vốn ngân 

sách cấp trên hỗ 

trợ

Nguồn vốn ngân 

sách phường

TỔNG CỘNG 276,399 0 0 0 263,963 0 263,963 -241,163 22,800 0 22,800

1 Xây lại Nhà D trường tiểu học Thanh Bình 26,000 26,000 26,000 -26,000 0 0

2
Xây dựng mới dãy nhà lớp học ( 4 tầng 16 phòng) trường THCS Tân 

Bình
32,000 32,000 32,000 -32,000 0 0

3
Xây dựng mới bếp ăn bán trú cho học sinh và Nhà đa năng trường 

tiểu học Tân Bình
11,000 11,000 11,000 -11,000 0 0

4 Xây dựng mới 12 phòng bộ môn trường THCS Võ Thị Sáu 15,000 15,000 15,000 -15,000 0 0

5

Sửa chữa khu trung tâm, sửa đường thoát nước hệ thống cánh cửa 

khu Kim Chi và khu Thanh Cương. Xây mới 9 phòng học khu Đức 

Minh, trường mầm non Thanh Bình

25,000 25,000 25,000 -25,000 0 0

6 Xây dựng lại nhà vệ sinh dẫy nhà A trường tiểu học Bình Minh 2,500 2,500 2,500 -2,500 0 0

7 Xây mới nhà văn hoá KDC 10 phường Tân Bình cũ 3,500 3,500 3,500 -3,500 0 0

8 Xây mới nhà văn hoá KDC 11 phường Tân Bình cũ 3,500 3,500 3,500 -3,500 0 0

9 Sửa chữa trạm y tế phường Lê Thanh Nghị cũ 2,500 2,500 2,500 -2,500 0 0

10
Cải tạo ,sửa chữa một số nhà văn hoá khu dân cư trên địa bàn 

phường
18,000 0 18,000 18,000 -18,000 0 0

11 Xây mới nhà văn hoá KDC 4 phường Lê Thanh Nghị cũ 2,500 0 2,500 2,500 -2,500 0 0

12 Cải tạo, sửa chữa trạm y tế phường Tân Bình cũ 3,500 3,500 3,500 -3,500 0 0

13

Cải tạo đường giao thông và hệ thống thoát nước một số tuyển phố, 

ngõ trên địa bàn phường:

- Cải tạo nâng cấp ngõ 4,5,8,10 đường Kim Sơn, ngõ 333, 353 

đường Bình Lộc, ngõ 161 đường Tuệ tĩnh, ngõ 56 Kênh Tre, 109 

Phạm Ngũ Lão; 

- Nâng cấp, cải tạo ngõ 207 Trương Mỹ, ngõ 96, 90 cũ Nhữ Đình 

Hiền, 129 Nguyễn Chí Thanh;

- Cải tạo ngõ 18 đường Quyết Thắng; Ngõ 39 và ngõ 41 đường 

Trương Mỹ; Đường dạo ven hồ Cơ khí; Đường Dã Tượng; Ngõ 59 

và ngõ 75 đường Bùi Thị Xuân; Ngõ 101 và ngõ 125 đường Bình 

Minh; ngõ 64 đường Lê Chân tại phường Lê Thanh Nghị.

45,000 45,000 45,000 -35,000 10,000 10,000

14
Bổ sung, nâng cấp Các hạng mục phuc vụ hoạt động phố đi bộ Bạch 

Đằng
5,000 5,000 5,000 -5,000 0 0

15 Cải tạo, nâng cấp Hệ thống Camera an ninh trên địa bàn  phường 5,000 5,000 5,000 -5,000 0 0

16 Cải tạo sửa chữa các hạng mục một số trường học trên địa bàn 25,000 25,000 25,000 -25,000 0 0

Phụ lục 02: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

STT Tên dự án
Tổng mức 

đầu tư

Số QĐ quyết 

toán

Giá trị 

quyết toán

Lũy kế vốn 

đã giải ngân 

hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

sau điều chỉnh

Đơn vị tính: triệu đồng

                              (Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Lê Thanh Nghị)

Điều chỉnh 

(tăng+, giảm -) 

nguồn vốn ngân 

sách phường



Tổng

Nguồn vốn 

ngân sách cấp 

trên hỗ trợ

Nguồn vốn 

ngân sách 

phường

Tổng

Nguồn vốn ngân 

sách cấp trên hỗ 

trợ

Nguồn vốn ngân 

sách phường

STT Tên dự án
Tổng mức 

đầu tư

Số QĐ quyết 

toán

Giá trị 

quyết toán

Lũy kế vốn 

đã giải ngân 

hết năm 2020

Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

sau điều chỉnhĐiều chỉnh 

(tăng+, giảm -) 

nguồn vốn ngân 

sách phường

17

Chuyển đổi số đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn phường úng dụng 

công nghệ thông tin- viễn thông, hệ thống máy tính của các Tổ dân 

phố.

6,500 6,500 6,500 -3,000 3,500 3,500

18 Mua sắm trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn 10,000 10,000 10,000 -10,000 0 0

19
Cải tạo, sửa chữa trụ sở một số đơn vị: công an, quân sự, trung tâm 

VHTT, TT bồi dưỡng chính trị
5,500 5,500 5,500 -5,500 0 0

20
Bổ sung trang thiết bị; cải tạo trụ sở Đảng uỷ-  HĐND-UBND-

UBMTTQ phường Lê Thanh Nghị 
5,000 5,000 5,000 -5,000 0 0

21
Cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông và thoát nước các ngõ khu vực 

Bình Lâu (Khu 5,10,11) phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
6,800 6,800 6,800 -1,000 5,800 5,800

22
Cải tạo, nâng cấp Trụ sở - Hội trường nhà văn hóa trung tâm phường 

Tân Bình (khắc phục hậu quả cơn báo số 3 - Yagi năm 2024)
4,500 4,500 4,500 -1,000 3,500 3,500

23
Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng móng 3 tầng trường mầm non Tân Bình 

tại điểm trường mầm non Tân Kim, thành phố Hải Dương
8,700 8,052 648 648 -648 0

24
Cải tạo, nâng cấp phố  Bình lộc đoạn từ ngã 3 đường Đàm Lộc đến 

KĐT Đỉnh Long, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương
4,399 3,839 3,824 15 15 -15 0



-                        -                         -                        

Giải ngân 2021



Giải ngân 2021
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